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C CÁC HỘI ĐỒNG CHẤM CHUYÊN NGÀNH Phòng 

I Hội đồng chuyên ngành Khoa Chính sách công 
 

1 TS. Nguyễn Thế Hùng Phụ trách khoa CSC 
Chủ tịch HĐ 

 (Sáng 5/7) 

Nhà D-

KTX  P213 

1 PGS,TS.Ngô Phúc Hạnh Giảng viên Trưởng bàn chấm 1  

3 ThS. Vũ Thị Tâm Giảng viên Ủy viên, Thư ký  

4 TS. Bùi Thanh Bình Giảng viên Ủy viên  

1 TS. Nguyễn Nam Hải Giảng viên Trưởng bàn chấm 2 
GĐ602 

Tòa nhà C 

2 ThS. Nguyễn Thị Thu Giảng viên Uỷ viên  

3 TS. Trần Thị Huyền Trang Giảng viên Uỷ viên, Thư ký  

II Hội đồng chuyên ngành Khoa Tài chính - Đầu tư 

1 TS. Phạm Mỹ Hằng Phương Trưởng Khoa 

Chủ tịch HĐ, Trưởng 

bàn chấm 1 

(Buổi sáng 03/7) 

Hội trường 

150 

2 TS. Nguyễn Duy Tùng Giảng viên Ủy viên   

3 
ThS. Nguyễn Hoàng Diệu 

Linh 
Giảng viên Ủy viên, Thư ký 

 

1 TS. Nguyễn Thạc Hoát Giảng viên 
Trưởng bàn chấm 2 

(Buổi sáng 03/7) 

Nhà D-

KTX  P211 

2 ThS. Đặng Thùy Nhung Giảng viên Ủy viên, Thư ký 
 

3 ThS. Trần Hoàng Minh Giảng viên Ủy viên  
 

1 PGS,TS. Đào Văn Hùng Giảng viên 
Trưởng bàn chấm 3 

(Buổi sáng 03/7) 

Nhà D-

KTX  P207 

2 TS. Vũ Thị Nhài Giảng viên Ủy viên 
 

3 TS. Đỗ Thanh Hương Giảng viên Ủy viên, Thư ký 
 

1 TS. Phạm Mỹ Hằng Phương Trưởng Khoa 

Chủ tịch HĐ, Trưởng 

bàn chấm 4 

(Buổi chiều 03/7) 

Nhà D-

KTX  P213 

2 TS. Nguyễn Duy Tùng Giảng viên Ủy viên  

3 
ThS. Nguyễn Hoàng Diệu 

Linh 
Giảng viên Ủy viên, Thư ký  

1 TS. Đào Bích Hạnh Giảng viên 
Trưởng bàn chấm 5 

(Buổi chiều 03/7) 

Nhà D-

KTX  P207 

2 ThS. Đặng Thùy Nhung Giảng viên Ủy viên 
 

3 ThS. Trần Hoàng Minh Giảng viên Ủy viên Thư ký  
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III Hội đồng chuyên ngành Khoa Kế toán 

1 TS. Mai Thị Hoa 
Phó trưởng khoa Kế 

toán Kiểm toán 

Chủ tịch HĐ, Trưởng 

bàn chấm 1 

(Buổi sáng 03/7) 

GĐ604 

Tòa nhà C 

2 TS. Nguyễn Mạnh Tường 
Giảng viên Trường 

ĐH Thương Mại 
Ủy viên 

 

3 TS. Lê Thị Nhung Giảng viên Ủy viên,Thư ký  

1 TS. Ngô Tiến Dũng Giảng viên 
Trưởng bàn chấm 2 

(Buổi sáng 03/7) 

GĐ603 

Tòa nhà C 

2 TS. Vũ Thị Thanh Bình 
Giảng viên Trường 

ĐH Quốc Gia Hà Nội 
Ủy viên 

 

3 ThS. Nguyễn Thị Dung Giảng viên Ủy viên,Thư ký  

1 TS. Vũ Thị Thanh Bình 
Giảng viên Trường 

Đại học Quốc Gia 

Trưởng bàn chấm 3 

(Buổi sáng 04/7) 

GĐ602 

Tòa nhà C 

2 TS. Nguyễn Thị Thúy 
Giảng viên Đại học 

Thương Mại 
Ủy viên 

 

3 
ThS. Nguyễn Thị Phương 

Thanh 
Giảng viên Ủy viên,Thư ký 

 

1 TS. Nguyễn Thế Vinh Phó Giám đốc HV 
Trưởng bàn chấm 4 

(Buổi chiều 03/7) 

Nhà D-

KTX  P211 

2 TS. Nguyễn Thị Thúy 
Giảng viên Đại học 

Thương Mại 
Ủy viên 

 

3 
ThS. Nguyễn Thị Phương 

Thanh 
Giảng viên Ủy viên,Thư ký 

 

1 TS. Ngô Tiến Dũng Giảng viên 
Trưởng bàn chấm 5 

(Buổi chiều 03/7) 

GĐ603 

Tòa nhà C 

2 TS. Vũ Thị Thanh Bình 
Giảng viên Trường 

ĐH Quốc Gia Hà Nội 
Ủy viên 

 

3 ThS. Nguyễn Thị Dung Giảng viên Ủy viên,Thư ký  

1 TS. Mai Thị Hoa 
Phó trưởng khoa Kế 

toán Kiểm toán 

Chủ tịch HĐ, Trưởng 

bàn chấm 6 

(Buổi sáng 04/7) 

GĐ604 

Tòa nhà C 

2 TS. Phí Thị Kiều Anh 
Giảng viên Học viện 

Tài Chính 
Ủy viên 

 

3 
ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Phương 
Giảng viên Ủy viên,Thư ký 

 

1 TS. Nguyễn Thanh Bình Trưởng Khoa  
Trưởng bàn chấm 7 

(Buổi sáng 03/7) 

GĐ602 

Tòa nhà C 

2 TS. Nguyễn Thị Thúy 
Giảng viên Đại học 

Thương Mại 
Ủy viên 

 

3 
ThS. Nguyễn Thị Phương 

Thanh 
Giảng viên Ủy viên,Thư ký 

 

1 TS. Ngô Tiến Dũng Giảng viên 
Trưởng bàn chấm 8 

(Buổi sáng 04/7) 

GĐ603 

Tòa nhà C 
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2 TS. Nguyễn Mạnh Tường 
Giảng viên Đại học 

Thương Mại 
Ủy viên 

 

3 ThS. Nguyễn Thị Dung Giảng viên Ủy viên,Thư ký 
 

1 TS. Nguyễn Thanh Bình Trưởng Khoa  
Trưởng bàn chấm 9 

(Buổi sáng 03/7) 

GĐ604 

Tòa nhà C 

2 TS. Phí Thị Kiều Anh 
Giảng viên Học viện 

Tài Chính 
Ủy viên 

 

3 TS. Lê Thị Nhung Giảng viên Ủy viên,Thư ký 
 

IV Hội đồng chuyên ngành Khoa Kinh tế Quốc tế 

1 TS. Bùi Thuý Vân Trưởng khoa KTQT 

Chủ tịch Hội đồng 

Trưởng bàn chấm 1 

(Buổi sáng 06/7) 

Nhà D-

KTX  P207 

2 ThS. Phạm Thị Quỳnh Liên Giảng viên Ủy viên 
 

3 ThS. Nguyễn Việt Hưng Giảng viên Ủy viên 
 

4 ThS. Phạm Huyền Trang Giảng viên Ủy viên, Thư ký 
 

1 TS. Trịnh Tùng 
Phó trưởng khoa 

KTQT 

Trưởng bàn chấm 2 

(Buổi chiều 06/7) 

Nhà D-

KTX  P209 

2 TS. Bùi Qúy Thuấn 
Giảng viên 

Trường ĐH Phenikaa 
Ủy viên 

 

3 TS. Phan Thị Thanh Huyền Giảng viên Ủy viên  
 

4 ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh Giảng viên Ủy viên thư ký 
 

1 TS. Nguyễn Thế Hùng Phó Giám đốc HV 
  Trưởng bàn chấm 3 

(Buổi sáng 07/7) 

Nhà D-

KTX  P207 

2 TS. Bùi Thúy Vân Trưởng khoa KTQT Ủy viên 
 

3 ThS. Phạm Thị Quỳnh Liên Giảng viên Ủy viên  
 

4 ThS. Phạm Huyền Trang Giảng viên Ủy viên thư ký 
 

1 TS. Trịnh Tùng 
Phó trưởng khoa 

KTQT 

Trưởng bàn chấm 4 

(Buổi chiều 07/7) 

Nhà D-

KTX  P209 

2 TS. Bùi Qúy Thuấn 
Giảng viên 

Trường ĐH Phenikaa 
Ủy viên 

 

3 TS. Phan Thị Thanh Huyền Giảng viên Ủy viên  
 

4 ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh Giảng viên Ủy viên thư ký 
 

1 TS. Bùi Thúy Vân Trưởng khoa KTQT 

Chủ tịch Hội đồng 

Trưởng bàn chấm 1 

(Buổi sáng 08/7) 

Nhà D-

KTX  P211 
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2 ThS. Phạm Thị Quỳnh Liên Giảng viên Ủy viên 
 

3 ThS. Nguyễn Việt Hưng Giảng viên Ủy viên 
 

4 ThS. Phạm Huyền Trang Giảng viên Ủy viên, Thư ký 
 

1 TS. Trịnh Tùng 
Phó trưởng khoa 

KTQT 

Trưởng bàn chấm 4 

(Buổi chiều 08/7) 

GĐ702 

Tòa nhà C 

2 TS. Bùi Qúy Thuấn 
Giảng viên 

Trường ĐH Phenikaa 
Ủy viên 

 

3 TS. Phan Thị Thanh Huyền Giảng viên Ủy viên  
 

4 ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh Giảng viên Ủy viên thư ký 
 

V Hội đồng chuyên ngành Khoa Quản trị Kinh doanh 
 

1 TS. Vũ Thị Minh Luận Trưởng Khoa QTKD 

Chủ tịch hội đồng, 

Trưởng bàn chấm 1 

(Buổi chiều 05/7) 

Nhà D-

KTX  P209 

2 ThS. Ngô Văn Giang Phó GĐ Học viện Ủy viên 
 

3 ThS. Lê Thị Dung CEO Dgroup Ủy viên 
 

4 ThS. Phạm Hoàng Cường Giảng viên Ủy viên, thư ký  

1 TS. Lâm Thùy Dương Phụ trách bộ môn 
Trưởng bàn chấm 2 

(Buổi sáng 04/7) 

Nhà D-

KTX  P209 

2 TS. Phạm Thị Thơm Chuyên gia tư vấn DN Ủy viên 
 

3 TS. Phùng Đình Vịnh Giảng viên Ủy viên   

4 TS. Nguyễn Lan Anh Giảng viên Ủy viên, Thư ký  

1 TS. Vũ Thị Minh Luận Trưởng Khoa QTKD 

Chủ tịch hội đồng, 

Trưởng bàn chấm 3 

(Buổi chiều 04/7) 

Nhà D-

KTX  P209 

2 TS. Nguyễn Việt Anh 
CEO Fleur de Lys 

Hospitality 
Ủy viên 

 

3 ThS. Nguyễn Thị Hạnh Vân Phó GĐ Học viện Ủy viên 
 

3 ThS. Nguyễn Tuấn Tài Giảng viên Ủy viên thư ký 
 

1 TS. Nguyễn Thị Đông Trưởng phòng QLĐT 
Trưởng bàn chấm 4 

(Buổi chiều 04/7) 

Nhà D-

KTX  P211 

2 ThS. Nguyễn Thành Đồng Chuyên gia tư vấn DN Ủy viên  

3 TS. Nguyễn Lan Anh Giảng viên Ủy viên   
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4 TS. Lâm Thùy Dương Giảng viên Ủy viên, Thư ký  

1 
TS. Nguyễn Thị Phương 

Anh 
Phụ trách bộ môn 

Trưởng bàn chấm 5 

(Buổi chiều 04/7) 

GĐ702 

Tòa nhà C 

2 TS. Phùng Đình Vịnh Giảng viên Ủy viên, Thư ký 
 

3 TS. Lưu Hữu Văn Giảng viên Ủy viên 
 

1 TS. Đàm Thị Hiền Giảng viên 
Trưởng bàn chấm 6 

(Buổi sáng 05/7) 

Nhà D-

KTX  P209 

2 ThS. Phạm Thành Minh 
Phó chủ tịch Hiệp hội 

quảng cáo Hà Nội 
Ủy viên  

3 ThS. Phạm Hoàng Cường Giảng viên Ủy viên, Thư ký  

1 TS. Đàm Thị Hiền Giảng viên 
Trưởng bàn chấm 7 

(Buổi chiều 05/7) 

GĐ702 

Tòa nhà C 

2 ThS. Phạm Thành Minh 
Phó Chủ tịch Hiệp hội 

quảng cáo Hà Nội 
Ủy viên 

 

3 ThS. Nguyễn Tuấn Tài Giảng viên Ủy viên, Thư ký  

1 
TS. Nguyễn Thị 

PhươngAnh 
Phụ trách bộ môn 

Trưởng bàn chấm 8 

(Buổi sáng 05/7) 

Nhà D-

KTX  P207 

2 TS. Lưu Hữu Văn  Giảng viên Ủy viên 
 

3 TS. Phùng Đình Vịnh Giảng viên Ủy viên, Thư ký 
 

1 
TS. Nguyễn Thị 

PhươngAnh 
Phụ trách bộ môn 

Trưởng bàn chấm 9 

(Buổi chiều 05/7) 

Nhà D-

KTX  P207 

2 TS. Lưu Hữu Văn  Giảng viên Ủy viên 
 

3 TS. Phùng Đình Vịnh Giảng viên Ủy viên, Thư ký 
 

VI Hội đồng chuyên ngành Khoa Kinh tế Phát triển 

1 TS. Bùi Thị Hoàng Mai 
Phụ trách Khoa 

KTPT 

Chủ tịch hội đồng, 

Trưởng bàn chấm 1 

(Buổi sáng 05/7) 

Hội trường 

150 

2 ThS. Trần Hoàng Minh Giảng viên Ủy viên 
 

3 ThS. Hoàng Kim Thu Giảng viên Ủy viên, Thư ký 
 

1 TS. Tô Trọng Hùng Giảng viên 
Trưởng bàn chấm 2 

(Buổi sáng 05/7) 

GĐ603 

Tòa nhà C 

2 ThS. Phan Lê Nga Giảng viên Ủy viên 
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3 ThS. Đỗ Thị Hà Anh Giảng viên Ủy viên thư ký 
 

1 PGS,TS.Trần Trọng Nguyên Giám đốc Học viện 
Trưởng bàn chấm 3 

(Buổi chiều 05/7) 

Hội trường 

150 

2 TS. Bùi Thị Hoàng Mai Phụ trách Khoa KTPT Ủy viên 
 

3 ThS. Hoàng Kim Thu Giảng viên Ủy viên, Thư ký 
 

1 TS. Tô Trọng Hùng Giảng viên 
Trưởng bàn chấm 4 

(Buổi chiều 05/7) 

GĐ604 

Tòa nhà C 

2 ThS. Phan Lê Nga Giảng viên 
 

Ủy viên 
 

3 ThS. Đỗ Thị Hà Anh Giảng viên Ủy viên, Thư ký 
 

 

VII Hội đồng chuyên ngành Khoa Kinh tế số 

1 TS. Đàm Thanh Tú Phó Trưởng khoa KTS 

Chủ tịch HĐ, Trưởng 

bàn chấm 1 

(Buổi sáng 30/6) 

Nhà D-

KTX  P207 

2 ThS. Đỗ Thế Dương Giảng viên Ủy viên 
 

3 ThS. Nguyễn Văn Tuấn Giảng viên Ủy viên, Thư ký 
 

1 PGS,TS. Trần Trọng Nguyên Giám đốc Học viện 
Trưởng bàn chấm 2 

(Buổi sáng 30/6) 
Phòng họp 

tầng 2 

2 ThS. Nguyễn Sĩ Thiệu 
Giảng viên HV Tài 

Chính 
Ủy viên 

 

3 ThS. Trần Thị Hương Trà Giảng viên Ủy viên, Thư ký 
 

1 
TS. Nguyễn Hữu Xuân 

Trường 
Phụ trách bộ môn 

Trưởng bàn chấm 3 

(Buổi sáng 30/6) 

Nhà D-

KTX  P209 

2 TS. Đặng Xuân Thọ 
Giảng viên ĐH Sư 

phạm HN 
Ủy viên 

 

3 ThS. Lê Xuân Đoàn Giảng viên Ủy viên, Thư ký 
 

VIII Hội đồng chuyên ngành Khoa Kinh tế 

1 TS. Nguyễn Thanh Bình Trưởng khoa Kinh tế 

Chủ tịch HĐ, Trưởng 

bàn chấm 1 

(Buổi sáng 04/7) 

Nhà D-

KTX  P207 

2 ThS. Nguyễn Ngọc Thắng 
Công ty quản lý tài sản 

VAMC 
Ủy viên 

 

3 ThS. Trần Thị Ninh Giảng viên Ủy viên, Thư ký 
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1 TS. Lê Thị Nhung Phụ trách bộ môn 
Trưởng bàn chấm 2 

(Buổi sáng 04/7) 

Hội trường 

150 

2 TS. Trần Thị Trúc Giảng viên Ủy viên  

3 TS. Nguyễn Hữu Xuân Trường Giảng viên Ủy viên, Thư ký  

1 TS. Nguyễn Thế Vinh Phó Giám đốc HV 
Trưởng bàn chấm 3 

(Buổi sáng 05/7) 

Nhà D-

KTX  P211 

2 TS. Nguyễn Duy Đồng Giảng viên Ủy viên  

3 ThS. Nguyễn Trần Phương Giảng viên Ủy viên, Thư ký  

1 TS. Đỗ Kiến Vọng Phó trưởng khoa 
Trưởng bàn chấm 4 

(Buổi sáng 05/7) 

GĐ505 

Tòa nhà C 

2 ThS. Lê Văn Tăng 
Nguyên Cục trưởng 

Cục quản lý đấu thầu 
Ủy viên 

 

3 ThS. Cao Thành Trung 
Trưởng phòng đào 

tạo, TTHT Đấu thầu 
Ủy viên, Thư ký 

 

1 TS. Nguyễn Thanh Bình Trưởng khoa Kinh tế 

Chủ tịch HĐ, Trưởng 

bàn chấm 5 

(Buổi sáng 05/7) 

GĐ501 

Tòa nhà C 

2 ThS. Nguyễn Ngọc Thắng 
Công ty quản lý tài sản 

VAMC 
Ủy viên 

 

3 ThS. Trần Thị Ninh Giảng viên Ủy viên, Thư ký  

1 TS. Nguyễn Thị Đông Trưởng phòng QLĐT 
Trưởng bàn chấm 6 

(Buổi sáng 05/7) 

GĐ502 

Tòa nhà C 

2 TS. Lê Thị Nhung Giảng viên Ủy viên 
 

3 TS. Nguyễn Hữu Xuân Trường Giảng viên Ủy viên, Thư ký  

IX Hội đồng chuyên ngành Khoa Luật kinh tế 

1 TS. Nguyễn Như Hà 
Trưởng khoa Luật 

kinh tế 

Chủ tịch HĐ, Trưởng 

bàn chấm 1 

(Cả ngày 02/7) 

Phòng họp 

tầng 2 

2 ThS. Lê Thị Thắm 
Đại học  

Kiểm sát Hà Nội 
Ủy viên 

 

3 ThS. Phạm Thị Thanh Hoa 

Công ty TNHH Hà 

nội  

Consultancy 

Ủy viên 

 

4 ThS. Lương Mỹ Linh Giảng viên Ủy viên, Thư ký  

1 ThS. Lưu Thị Tuyết Phụ trách bộ môn 
Trưởng bàn chấm 2 

(Cả ngày 02/7) 

Nhà D-

KTX  P211 

2 ThS. Đặng Minh Phương Giảng viên Ủy viên  

3 ThS. Nguyễn Thị Hương Giang Giảng viên Ủy viên 
 

4 ThS. Mai Phi Hoàng Giảng viên Ủy viên, Thư ký 
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X. Hội đồng chuyên ngành Viện Đào tạo Quốc tế 

1 PGS,TS. Đào Hoàng Tuấn Viện trưởng 

Chủ tịch HĐ, Trưởng 

bàn chấm 1 

(Ngày 9/7) 

Phòng họp 

tầng 2 

2 TS. Lê Phan 

Viện Nghiên cứu 

Quản lý Kinh tế TW, 

Bộ KHĐT 

Ủy viên 

 

3 ThS. Phạm Thị Quỳnh Liên Giảng viên Ủy viên, Thư ký 
 

1 TS. Nguyễn Thế Hùng Phó Giám đốc HV 
Trưởng bàn chấm 2 

(Buổi sáng 08/7) 

Nhà D-

KTX  P207 

2 ThS. Đặng Thùy Nhung Giảng viên Ủy viên 
 

3 ThS. Trần Hoàng Minh Giảng viên Ủy viên, Thư ký 
 

1 TS. Lưu Hữu Văn Giảng viên 
Trưởng bàn chấm 3 

(Ngày 08/7) 

Nhà D-

KTX  P209 

2 TS. Nguyễn Thùy Linh Giảng viên Ủy viên  

3 ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc Giảng viên Ủy viên, Thư ký 
 

1 PGS,TS. Đào Hoàng Tuấn Viện trưởng 

Chủ tịch HĐ, Trưởng 

bàn chấm 4 

(Buổi chiều 08/7) 

Nhà D-

KTX  P211 

2 ThS. Nguyễn Trần Khánh Giảng viên Ủy viên 
 

3 ThS. Hoàng Kim Thu Giảng viên Ủy viên, Thư ký 
 

1 TS. Đoàn Anh Tuấn Giảng viên 
Trưởng bàn chấm 5 

(Buổi chiều 08/7) 

Nhà D-

KTX  P207 

2 ThS. Đặng Thùy Nhung Giảng viên Ủy viên 
 

3 ThS. Trần Hoàng Minh Giảng viên Ủy viên, Thư ký 
 

1 TS. Lưu Minh Đức Giảng viên 
Trưởng bàn chấm 6 

(Ngày 09/7) 

Nhà D-

KTX  P207 

2 ThS. Nguyễn Trần Khánh Giảng viên Ủy viên 
 

3 ThS. Hoàng Kim Thu Giảng viên Ủy viên, Thư ký 
 

 

 

 

 

 

 


